
 

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 

Số:   56 /QĐ-SYT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 01 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 được Quốc hội khóa 

12 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009;  

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ ban hành quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề 

và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

Chính sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của Uỷ ban 

Nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng cấp CCHN và GPHĐ ngày 28/12/2018 của 

Sở Y tế Thừa Thiên Huế; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế 

Số giấy phép: 0373/TTH-GPHĐ 

Tên cơ sở: PHÒNG KHÁM SẢN NHI 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Trương Phước Thanh Khuê 

Số chứng chỉ hành nghề: 0001225/TTH-CCHN; Ngày cấp: 31/10/2013; 

Nơi cấp: Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Hình thức tổ chức: Phòng khám chuyên khoa 

Địa điểm hành nghề: 30 Lý Thường kiệt, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 



 

 

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Tư vấn, khám thai và điều trị các bệnh 

thông thường về sản phụ khoa; thực hiện các dịch vụ KHHGĐ, dịch vụ nạo phá 

thai; khám và điều trị các bệnh nhi thông thường; xét nghiệm và siêu âm chẩn 

đoán; tiêm chủng vaccine và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật được Sở Y tế phê 

duyệt. 

Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng: từ 7h – 11h30 

 Chiều: từ 13h30 đến 17h 

Tổng số người hành nghề: 19 (có danh sách đính kèm). 

Điều 2. Phòng khám Sản Nhi tại địa điểm 30 Lý Thường kiệt, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế phải thực hiện đúng các quy định của Luật khám bệnh, 

chữa bệnh và các quy chế hoạt động chuyên môn của ngành Y tế. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh văn phòng, các Ông (Bà) Trưởng các phòng chức năng Sở Y 

tế và những người có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ phận TN & TKQ - TT HCC tỉnh TTH; 

- Phòng Y tế thành phố Huế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Nam Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

TẠI PHÒNG KHÁM SẢN NHI- TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Địa điểm: 30 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Ban hành kèm Quyết định số 56/QĐ-SYT  ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

ST

T 
Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên môn 

Số chứng chỉ hành 

nghề. 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở. 

1 Nguyễn Khoa Nguyên 
ThS.BS Sản 

phụ khoa 
0001945/TTH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản, 

Siêu âm tổng quát. 

- Thứ Tư, Thứ Năm: 

7h – 11h30 

13h30 đến 17h 

- Thứ Sáu: 

13h30 đến 17h 

2 
Trương Phước Thanh 

Khuê 

BSCKI Sản 

Phụ khoa 
0001225/TTH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh  chuyên khoa Sản 

phụ khoa 

- Thứ Hai - Thứ Sáu:  

7h – 11h30 

13h30 đến 17h 

3 Nguyễn Minh Đức 
BSCKI Sản 

Phụ khoa 
0001224/TTH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ 

khoa 

- Thứ Hai - Thứ Sáu:  

7h – 11h30 

13h30 đến 17h 

4 Nguyễn Văn Quang 
BS đa khoa  

 
0001227/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

-  Thứ Hai, Thứ Sáu: 

7h – 11h30 

13h30 đến 17h 

5 Hà Thị Mỹ Dung 
Ths BS Chẩn 

đoán hình ảnh. 
000703/TTH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ 

khoa, Chẩn đoán hình ảnh 

- Thứ Hai - Thứ Sáu:  

7h – 11h30 

13h30 đến 17h 

6 Trần Thị Thu Minh BSCKI Nhi 0001494/TTH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội- 

Nhi 

- Thứ Hai - Thứ Sáu:  

7h – 11h30 

13h30 đến 17h 

7 Nguyễn Thị Túy Hà 

Cử nhân Xét 

nghiệm 

ThS Y học 

000704/TTH-CCHN 

Thực hiện chức trách kỹ thuật viên đại học 

chuyên ngành xét nghiệm, theo Thông tư số 

23/2009/TT-BYT ngày 01/12/2009 của Bộ 

Thứ Hai - Thứ Sáu:  

7h – 11h30 

13h30 đến 17h 



 

 

chức năng trưởng Bộ Y tế về ban hành tiêu chuẩn  

nghiệp vụ các ngạch viên chức kỹ thuật y học. 
 

8 Phạm Thị Chi 

 

Hộ sinh Cao 

đẳng 

0001233/TTH-CCHN 

Thực hiện chức trách Hộ sinh trung học, theo 

thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh 

- Thứ Hai - Thứ Sáu:  

7h – 11h30 

13h30 đến 17h 

 

9 Đinh Thị Đoan Trinh 
Cử nhân Điều 

dưỡng Phụ Sản 
0001234/TTH-CCHN 

Thực hiện chức trách Hộ sinh đại học, theo 

thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh 

- Thứ Tư, Thứ Sáu: 

7h – 11h30 

13h30 đến 17h 

 

10 Nguyễn Thị Hiệp 
Cử nhân Điều 

dưỡng Phụ Sản 
0001235/TTH-CCHN 

Thực hiện chức trách Hộ sinh trung học, theo 

thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh 

- Thứ Tư, Thứ Sáu: 

7h – 11h30 

13h30 đến 17h 

 

11 Lê Khắc Quỳnh Nga Hộ sinh 0001236/TTH-CCHN 

Thực hiện chức trách Hộ sinh trung học, theo 

thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh 

- Thứ Hai - Thứ Sáu:  

7h – 11h30 

13h30 đến 17h 

 

12 Nguyễn Thị Nhiều 
Hộ sinh Cao 

đẳng 
0001237/TTH-CCHN 

Thực hiện chức trách Hộ sinh trung học, theo 

thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh 

- Thứ Hai - Thứ Sáu:  

7h – 11h30 

13h30 đến 17h 

 

13 Hoàng Thị Lệ Xuân 
Cử nhân Điều 

dưỡng Phụ Sản 
0001239/TTH-CCHN 

Thực hiện chức trách Hộ sinh trung học, theo 

thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh 

- Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm: 

7h – 11h30 

13h30 đến 17h 

 



 

 

14 Trần Thị Diệu Trang 
Cử nhân Điều 

dưỡng Phụ Sản 
0001240/TTH-CCHN 

Thực hiện chức trách Hộ sinh trung học, theo 

thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh 

- Thứ Hai - Thứ Sáu:  

7h – 11h30 

13h30 đến 17h 

 

15 Trần Đoàn Sao Ly 
Hộ sinh Trung 

cấp 
0001320/TTH-CCHN 

Thực hiện chức trách Hộ sinh trung học, theo 

thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh 

- Thứ Hai - Thứ Sáu:  

7h – 11h30 

13h30 đến 17h 

 

16 Nguyễn Thị Ngọc Hà 
Hộ sinh Trung 

cấp 
0001497/TTH-CCHN 

Thực hiện chức trách Hộ sinh trung học, theo 

thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh 

- Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm: 

7h – 11h30 

13h30 đến 17h 

 

17 Hoàng Thị Mỹ 

Điều dưỡng 

Gây mê hồi 

sức 

0001946/TTH-CCHN 

Thực hiện chức trách Điều dưỡng trung học, 

theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế diều dưỡng 

- Thứ Hai - Thứ Sáu:  

7h – 11h30 

13h30 đến 17h 

 

18 Phùng Bảo Nhân Kỹ thuật viên 003612/TTH-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 

- Thứ Hai - Thứ Sáu:  

7h – 11h30 

13h30 đến 17h 

19 Lê Lợi Kỹ thuật viên 003082/TTH-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Thứ Hai - Thứ Sáu: 

7h – 11h30 

13h30 đến 17h 

 

Tổng số danh sách gồm 19 người./. 
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